
Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

I

1 Đề án
Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực

tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 10
Nhiệm vụ năm 

2023 chuyển sang

2 Đề án

Cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi

dưỡng người tự nguyện đóng góp kinh

phí vào sống tại Trung tâm Công tác xã

hội và Qũy Bảo trợ trẻ em

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 3

3 Đề án

Phát triển dịch vụ chăm sóc, nuôi

dưỡng đối tượng là người tâm thần ở

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa

Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các Sở, ngành 

liên quan 
Tháng 10

4 Đề án

Tách nhiệm vụ cai nghiện ma túy ra

khỏi trung tâm Bảo trợ xã hội và thành

lập Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thừa

Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 7

Phụ lục 1

ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH, QUYẾT ĐỊNH 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 241/BC-SLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

Quy hoạch, Đề án (5)



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

5 Đề án

Sử dụng tài sản công vào mục đích cho

thuê tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

thuộc Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

II

1 Kế hoạch

Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

2 Kế hoạch
Phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

3 Kế hoạch
Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

4 Kế hoạch

Đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 03

tháng cho người lao động năm 2024

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

5 Kế hoạch
Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

6 Kế hoạch
Thực hiện Chương trình việc làm Thừa

Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

Kế hoạch/Chƣơng trình hành động (29)



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

7 Kế hoạch
Đưa người lao động đi làm việc ở nước

ngoài theo Hợp đồng năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

8 Kế hoạch
Thực hiện chương trình An toàn vệ

sinh lao động năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

9 Kế hoạch

Triển khai Đề án phát triển quan hệ lao

động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

10 Kế hoạch
Thực hiện công tác bình đẳng giới và

VSTBCPN năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

11 Kế hoạch Truyền thông Bình đẳng giới năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

12 Kế hoạch

Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc

làm cho người hoàn thành nghĩa vụ

quân sự năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

13 Kế hoạch

Thực hiện chương trình hành động

quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02

14 Kế hoạch
Thực hiện Đề án phát triển công tác xã

hội năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

15 Kế hoạch
Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc

trẻ em năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02

16 Kế hoạch

Thực hiện chương trình trợ giúp xã hội

và phục hồi chức năng cho người tâm

thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu

tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02

17 Kế hoạch
Tổ chức tôn vinh Ngày công tác xã hội

năm 2023

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02

18 Kế hoạch

Tổ chức Hội thảo nâng cao kỹ năng lao

động nhằm giải quyết việc làm và đưa

lao động đi làm việc ở nước ngoài

trong tình hình mới

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các đơn vị thuộc 

Bộ LĐTBXH; 

các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02

19 Kế hoạch
Thực hiện chương trình trợ giúp người

khuyết tật năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 02

20 Kế hoạch

Tổ chức tháng hành động An toàn, vệ

sinh lao động và Tháng Công nhân

năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 3



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

21 Kế hoạch

Đào tạo nghề cho lao động trong doanh

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 3

22 Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 5

23 Kế hoạch

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -

 27/7/2024)

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 6

24 Kế hoạch
Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin

thị trường lao động năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 6

25 Kế hoạch

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức

sống trung bình năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 8

26 Kế hoạch
Tổ chức Tháng hành động vì người cao

tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 9

27 Kế hoạch

Tháng hành động vì bình đẳng giới và

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 10

28 Kế hoạch

Tổ chức Hội thảo nâng cao công tác

bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 6



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

29
Quyết 

định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2036/QĐ-

UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành

trong công tác quản lý lao động người

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 3

III

1 Kế hoạch

Thực hiện Chương trình phát triển

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực

chất lượng cao năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

2 Kế hoạch
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 01

IV

1
Quyết 

định

Ban hành đơn giá chăm sóc, nuôi

dưỡng người tự nguyện đóng kinh phí

vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 3

Xây dựng đơn giá 

chăm sóc chung 

cho các đối tượng: 

Người tâm thần, cai 

nghiện, người cao 

tuổi, ...

Quyết định quy phạm pháp luật (07)

Chƣơng trình trọng điểm (02)



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

2
Quyết 

định

Ban hành đơn giá dịch vụ cai nghiện

ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 9

Bổ sung sau khi Bộ 

LĐTBXH ban hành 

Thông tư quy định 

định mức KTKT

3
Quyết 

định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số

74/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

về việc Ban hành Quy định chính sách

hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị

bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 4

4
Quyết 

định

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các

ngành nghề đào tạo thuộc lĩnh vực giáo

dục nghề nghiệp

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 5
Nhiệm vụ năm 

2023 chuyển sang 

5
Quyết 

định

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên

Huế (thay thế Quyết định số

1825/1999/QĐ-UB ngày 23/8/1999 của

UBND tỉnh về việc xây dựng và quản

lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa)

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 5

6
Quyết 

định

Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp

luật hết hiệu lực của Ngành Lao động -

Thương binh và Xã hội

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở, ngành 

liên quan và các 

địa phương

Tháng 6



Trình Chủ 

tịch, PCT 

UBND tỉnh 

phụ trách

Trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Trình 

HĐND 

tỉnh 

thông 

qua

STT

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp

Thời gian trình 

(Cụ thể đến từng tháng)

Ghi chú

7
Quyết 

định

Ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo

trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng trên địa

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Lao động  

Thương binh và 

Xã hội

Các sở Tài 

Chính, Kế hoạch 

và Đầu tư và các 

ngành liên quan

Tháng 9
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